
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH LƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /UBND-NLN 

V/v Kê khai hoạt động chăn 

nuôi trên địa bàn xã. 

Bình Lương, ngày       tháng 07 năm 2024 

 

 

Kính gửi: 

- Các ông, bà trưởng thôn; 

- Các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Bình Lương. 

 

 

Căn cứ công văn số 174/UBND-NN&PTNT, ngày 25/01/2024 của UBND 

huyện Như Xuân về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30/11/2019 của Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt 

động chăn nuôi; 

Căn cứ thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT sữa đổi bổ sung một số điều thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT, 

ngày 30/11/2019 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số 

điều của Luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;       

Đối tượng phải kê khai: Các hộ có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn xã 

Loại vật nuôi và số lượng vật nuôi tối thiểu phải kế khai hoạt động chăn nuôi 

gồm:  

TT Loại vật nuôi ĐVT Số lượng 

I Gia súc     

1 Trâu Con 01 

2 Bò Con 01 

3 Ngựa Con 01 

4 Dê Con 05 

5 Cừu Con 05 

6 Thỏ Con 25 

7 Lợn thịt Con 05 

8 Lợn nái Con 01 

9 Lợn đực giống Con 01 

II Gia cầm     

1 Gà Con 20 



2 Vịt Con 20 

3 Ngan Con 20 

4 Ngỗng Con 20 

5 Đà điểu Con 01 

6 Chim cút Con 100 

7 Bồ câu Con 30 

III Động vật khác     

1 Hươu sao Con 01 

2 Chim yến Nhà 01 

3 Ong mật Đàn 15 

4 Chó Con 01 

5 Mèo Con 01 

6 Dông Con 10 

7 Vịt trời Con 20 

8 Dế m
2
 05 

9 Bò cạp m
2
 01 

10 
Tằm (đa hệ, lưỡng hệ, thầu dầu 

lá sắn) 
Ổ 50 

11 Giun quế (trùn quế) m
2
 05 

12 Ruồi lính đen m
2
 05 

 Kê khai định kỳ 02 lần/năm: kỳ kê khai 6 tháng đầu năm, gửi kê khai về 

UBND cấp xã từ ngày 26/6 đến ngày 30/6; kỳ kê khai 6 tháng cuối năm, gửi kê 

khai về UBND cấp xã từ ngày 25/12 đến 31/12 của năm kê khai.  

 Kê khai đột xuất:  trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Vậy UBND đề nghị các ông, bà trưởng thôn thông báo rộng rãi cho các hộ 

có hoạt động chăn nuôi biết để kê khai hoạt động chăn nuôi. Yêu cầu các hộ chăn 

nuôi căn cứ vào loại vật nuôi và số lượng vật nuôi của mình biết để kê khai (đến 

gặp đồng chí Hà Ngọc Dũng địa chính nông lâm nghiệp hướng dẫn kê khai) 
Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- MTTQ, các đoàn thể (p/h); 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch (c/đ); 

- Lưu: vt. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đinh Đình Phú 
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